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Đường vòng Umetani

Đường cao tốc Miyazaki

Tuyến chính Nippo

Bưu điện Tano

Miyazakieigakukan, Trung học 
phổ thông Nichinangakuen

Trung học cơ sở Tano

Tiểu học Tano

Đền Oyama

Đền Sumiyoshi

Đền Tano Tenken

Chùa Saido-ji

Chùa Jigen-ji

Bệnh viện Tano thành phố Miyazaki

Văn phòng kinh doanh Tano, Cục hệ thống cấp thoát nước thành phố Miyazaki
Chi nhánh tổng hợp Tano

Trường tiểu học Tano

Trường trung học cơ sở Tano

Nhà thi đấu TanoNhà thi đấu Tano

Trung tâm văn hóa Tano

Công viên thể thao tổng hợp Tano

清武町域 6

6 6
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Tỷ lệ xích　1:10.000
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Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
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Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)
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Nơi đo đạc mực nước được chỉ định
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Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa
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Đường chính Obi

Bưu điện Gakuen Kibanadai

Bưu điện tư nhân trong Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki

Khu học xá Kiyotake, Đại học Miyazaki

Trường hỗ trợ Minaminokaze tỉnh Miyazaki

Trường hỗ trợ Kiyotake Seiryu tỉnh Miyazaki

Đền Kumano

Chùa Chomyo-jiChùa Chomyo-ji

Bệnh viện trực thuộc Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki (Nhà thi đấu)

Miyazaki Lakeside GC

清武町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

4 5

9
7 8

3332

Sông Kaeda-gawa

Sông Kaeda-gawa

Hồ Yu-ike

Hồ Sano Ichigo-ike

Hồ Urada-ike
Hồ Donoshita-ike

Hồ Umetani-ike

Hồ Shin-ike

Hồ Oo-ike

Hồ Takao-ike

Hồ Sugeta-ike
Hồ Shin-ike

Sông Mizunashi-gawa

Sông Kiyotake-gawa

35 7

4

5
3435 21 19

18

20

37
2 3 32

22
24

33

25

23

31

1
27

30

29

28

26

34

4
5

36

3

5

3 2
22

1

27 25

28

24
23

21
20

19

16
9

3

26

14

11

1817
15

10 8

7

6

5

4

4

7

9

6

8

7
5

8

4

KaedaKaeda
KagamizuKagamizu

KumanoKumano

GujibunGujibun

Gakuen Kibanadai KitaGakuen Kibanadai Kita

Gakuen Kibanadai NishiGakuen Kibanadai Nishi

Gakuen Kibanadai MinamiGakuen Kibanadai Minami

Gakuen Kibanadai SakuraGakuen Kibanadai Sakura

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Kihara Kiyotake-choKihara Kiyotake-cho

Oka Kiyotake-choOka Kiyotake-cho

3 Chome

1 Chome

2 Chome

3 Chome

1 Chome

Nagayama

Oka

Chaenzono

Nakaizumi

Nagata

Yokokoji

Shimozuru

Shimotabata

Shimokihara

Kurosaka

Nanahyakubata

Kamikihara

Nakakihara

Nagawari

Tagami

Hattanbata
Kitanoharu

1 Chome

2 Chome

3 Chome

Gakuen Kibanadai

Miyazaki daigaku-mae

Kiyotake-cho Oka

Yogogakko-mae

Kiyotake-cho Kurosaka

Kiyotake-cho Nagata

Daigakubyoin-iriguchi

Kihara Kiyotake-cho

27

27

27

13

13

339

368

338

338

338

375

375

338

Đường chính Obi

Bưu điện Gakuen Kibanadai

Bưu điện tư nhân trong Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki

Khu học xá Kiyotake, Đại học Miyazaki

Trường hỗ trợ Minaminokaze tỉnh Miyazaki

Trường hỗ trợ Kiyotake Seiryu tỉnh Miyazaki

Đền Kumano

Chùa Chomyo-jiChùa Chomyo-ji

Bệnh viện trực thuộc Khoa Y Đại học Miyazaki

Đại học Miyazaki (Nhà thi đấu)

Miyazaki Lakeside GC

清武町域 8

8 8
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất

N

S

EW

4 5

9
7 8

3332



Sông Mizunashi-gawa

Núi Arahira-yama

KagamizuKagamizu

Ko Tano-choKo Tano-cho

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Ishisaka

27

340

Đền Konpira-gu

Nhà văn hóa cộng đồng Ishisaka

清武町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Imaizumi Kiyotake-cho

Ishisaka

340
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Sông Mizunashi-gawa

Núi Arahira-yama

KagamizuKagamizu

Ko Tano-choKo Tano-cho

Imaizumi Kiyotake-choImaizumi Kiyotake-cho

Ishisaka

27

340

Đền Konpira-gu

Nhà văn hóa cộng đồng Ishisaka

清武町域 9

9 9
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Imaizumi Kiyotake-cho

Ishisaka

340
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